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UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /BC-CĐSL Sơn La, ngày      tháng 12 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Công tác tuyển sinh khối giáo dục nghề nghiệp năm 2023 

 

 I. CĂN CỨ THỰC HIỆN 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Công văn số 4945/BGDĐT-GDTX ngày 30/10/2019 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Cao đẳng Sơn La phối hợp với Trung 

tâm GDTX tỉnh Sơn La giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy 

trình độ trung cấp cho học sinh tốt nghiệp THCS; 

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH ngày 05/7/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập trường Trung cấp Văn hóa, 

Nghệ thuật và Du lịch và trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào trường Cao đẳng 

Sơn La;  

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

47/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 14/6/2022 của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp 

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Giấy chứng nhận số 11/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 12/7/2017 

của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Sơn La về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận số 03/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 

ngày 25/5/2020 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Sơn La về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Giấy chứng nhận số 02/2023/GCNĐKBS ngày 28/02/2023 của Sở 

Lao động – TB&XH tỉnh Sơn La về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-SKHĐT ngày 09/12/2022 của Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, sự nghiệp năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SKHĐT ngày 23/8/2023 của Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục 

và đào tạo năm 2023 cho Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/07/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng Sơn La; 
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Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, 

trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-CĐSL ngày 18/8/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh 

trình độ cao đẳng, trung cấp tại trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo 

Quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng 

Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-CĐSL ngày 27/04/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc bổ sung Quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 

22/12/2022 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Kế hoạch số 331/KH-CĐSL ngày 19/12/2022 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2023; 

Căn cứ Thông báo Tuyển sinh, kết quả trúng tuyển, nhập học năm 2023. 

Trường Cao đẳng Sơn La báo cáo kết quả công tác tuyển sinh hệ Cao đẳng, 

Trung cấp khối Giáo dục nghề nghiệp năm 2023 như sau: 

II. KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2023 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

- Chỉ tiêu được UBND tỉnh giao ban đầu: Tổng số: 1.325 chỉ tiêu, trong đó 

1.255 chỉ tiêu có ngân sách Nhà nước (hệ cao đẳng 100 chỉ tiêu, hệ trung cấp 945 

chỉ tiêu) và 70 chỉ tiêu ngoài ngân sách (hệ cao đẳng 50 chỉ tiêu, hệ trung cấp 20 

chỉ tiêu): 

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh điều chỉnh (theo QĐ 131/QĐ-SKHĐT ngày 

23/8/2023 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư): 1.545 chỉ tiêu. Trong đó, 1.470 chỉ 

tiêu có ngân sách Nhà nước (hệ cao đẳng 100 chỉ tiêu, hệ trung cấp 1.370 chỉ 

tiêu) và 70 chỉ tiêu ngoài ngân sách (hệ cao đẳng 50 chỉ tiêu, hệ trung cấp 20 chỉ 

tiêu) 

2. Thuận lợi và khó khăn 

a. Thuận lợi 

 - Trường Cao đẳng Sơn La luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện về 

mọi mặt của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Cục Giáo dục nghề 

nghiệp (Bộ LĐ-TB & XH); Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, Ngành trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 

- Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Cao đẳng Sơn La phối hợp với 

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT kết hợp 

với dạy trình độ trung cấp cho học sinh tốt nghiệp THCS. 

- Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cho phép nhà trường đào tạo tại các 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên (số 47/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 
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14 tháng 6 năm 2022) là một hướng mở để nhà trường phối hợp với các Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên thực hiện trong công tác tuyển sinh và phối hợp 

đặt lớp. 

- Triển khai Quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH ngày 05/7/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập trường Trung cấp 

Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch và trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào trường 

Cao đẳng Sơn La nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND 

tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh Sơn La; sự đoàn kết của Lãnh đạo, viên chức toàn 

trường từ đó thực hiện tốt công tác sáp nhập, bước đầu đã ổn định… 

- Việc kết hợp dạy trung cấp và chương trình GDTX cấp THPT đã tạo 

điều thuận lợi cho nhà trường trong công tác tuyển sinh (năm 2023 nhà trường 

được Trung tâm GDTX tỉnh giao tuyển sinh 400 chỉ tiêu, kết quả đã tuyển 

được 353 chỉ tiêu lớp 10 kết hợp học trung cấp nghề, kết quả trúng đạt 87,5% 

chỉ tiêu). 

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà luôn coi trọng công tác tuyển sinh của nhà 

trường là nhiệm vụ chiến lược vì sự tồn tại và phát triển của nhà trường. 

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có trình độ và kinh nghiệm trong 

giảng dạy và tuyển sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang đáp ứng tốt nhu 

cầu học tập cũng như thực hành của sinh viên; 

- Nhà trường có Quy chế, Đề án, Thông báo tuyển sinh, làm tốt công tác 

tuyên truyền, quảng bá đến các Trường THPT, Trung tâm GDTX, Trường THCS, 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 

b. Khó khăn 

- Nhiều phụ huynh còn chưa nhận thức đúng vị trí, hiệu quả của việc học 

nghề để xác định trình độ, ngành, nghề cho con em mình theo học. 

- Việc các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông sau tốt nghiệp 

THCS làm ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp cho các em. 

- Triển khai công tác sáp nhập trường trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ 

thuật và Du lịch và trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào trường Cao đẳng Sơn La 

bước đầu cũng ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh. 

3. Kết quả tuyển sinh, nhập học 

 Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh: 1.470 thí sinh; quyết định trúng tuyển: 1.341 

thí sinh đạt 91,22%; kết quả nhập học: 1.277 thí sinh đạt 86,87%. Trong đó: 

- Trình độ cao đẳng 100 chỉ tiêu: Quyết định trúng tuyển 117 thí sinh, kết 

quả nhập học 93 sinh viên đạt 93%. 

- Trình độ trung cấp 1.370 chỉ tiêu: Quyết định trúng tuyển 1.224 thí sinh 

đạt 98,34%; kết quả nhập học 1.184 học sinh đạt 86,42%. 

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2024 
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 1. Ngành/nghề tuyển sinh 

Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh: 1.050 chỉ tiêu ngân sách, trong đó hệ Cao 

đẳng 145 chỉ tiêu, hệ Trung cấp 905 chỉ tiêu cụ thể như sau: 
 

TT Ngành, nghề tuyển sinh 
Mã ngành, 

nghề 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 

 

I Hệ cao đẳng  145   

1 1 Công nghệ thông tin 6480201 25 Toán học, Vật 

lý, Hóa học 

Quyết định số 

454/QĐ-CĐSL 

ngày 24/7/2023 

của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng 

Sơn La 

 

2 2 Công nghệ kỹ thuật điện, ĐT 6510303 35 

3 3 Hướng dẫn du lịch 6810103 25 Ngữ văn, Lịch 

sử, Địa lý 

 
4 4 Công tác xã hội 6760101 35 

   5 Chăn nuôi – Thú y 6620120        25 
Toán học, Hóa 

học, Sinh học 

5 II Hệ trung cấp  905   

1 Kế toán Doanh nghiệp 5340302 70 

Toán học, Vật 

lý, Hóa học 
Quyết định số 

454/QĐ-CĐSL 

ngày 24/7/2023 

của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng 

Sơn La 

 

6 2 Nghiệp vụ bán hàng 5340119 70 

7 3 Tin học ứng dụng 5480205 35 

8 4 Điện - nước 5580212 35 

9 5 Quản lý đất đai 5850102 35 

10 6 Trồng cây ăn quả 5620115 35 

Toán học, Hóa 

học, Sinh học 

1 7 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 5620111 140 

2 8 Lâm sinh 5620202 70 

3 9 Chăn nuôi – Thú y 5620120 70 

11 10 Văn thư hành chính 5320301 70 

Ngữ văn, Lịch 

sử, Địa lý 

12 11 Pháp luật về QLHC công 5380102 70 

4 12 Công tác xã hội 5760101 70 

5 13 Dịch vụ pháp lý 5380201 35  

 

 

 

 

 

Bổ sung sau sáp 

nhập 

6 14 Quản trị khách sạn 5810201 35 

7 15 Thanh nhạc  5210225 10 

Toán học, Văn, 

Năng Khiếu 

8 16 Organ 5210224 15 

9 17 
Biểu diễn nhạc cụ truyền 

thống  
5210216 05 

10 18 Hội họa 5210103 05 

11 19 
Nghệ thuật biểu diễn múa 

dân gian dân tộc 
5210207 30 

 Tổng cộng (I + II)  
 

1.050 
 

 

Ghi chú: 

- Chỉ tiêu theo Quyết định số 454/QĐ-CĐSL ngày 24/7/2023 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La: 915 chỉ tiêu, trong đó 145 cao đẳng, 770 trung cấp. 
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- Chỉ tiêu đề xuất đề xuất sau sáp nhập: 1.050 chỉ tiêu, trong đó 145 cao đẳng, 

Trung cấp 905. 

2. Giải pháp tuyển sinh:  

- Ban hành các văn bản tuyển sinh năm 2024: Kiện toàn Hội đồng tuyển 

sinh, các phương án, Quy chế, Thông báo, kế hoạch tuyển sinh, tờ rơi, pano… 

- Thông qua hội nghị tuyển sinh toàn trường để định hướng và thống nhất 

thực hiện công tác tuyển sinh năm 2024. 

- Làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, phụ huynh học sinh 

để phân luồng học sinh trước khi tốt nghiệp THCS. 

- Huy động toàn thể cán bộ, giảng viên và tận dụng mọi nguồn lực để triển 

khai công tác tuyển sinh đến các trường THPT, Trung tâm GDTX, THCS, UBND 

các xã trên địa bàn tỉnh. 

- Tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm do các đơn 

vị trên địa bàn tỉnh tổ chức để thực hiện công tác tư vấn và tuyển sinh. 

- Có chế độ khen thưởng cho những tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyển 

sinh. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Trên đây là Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2023 và định hướng công tác 

tuyển sinh năm 2024 của Trường Cao đẳng Sơn La./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH (BC) 

- UBND tỉnh Sơn La (BC); 

- Sở LĐ-TB &XH (BC); 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị trong trường; 

- Lưu VT, T.TSVL. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 
 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-04T07:56:56+0700
	Tỉnh Sơn La
	Nguyễn Đức Long<longnd.cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-04T08:42:00+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-04T08:42:43+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-04T08:42:51+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




